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	       THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

    Số:      /2020/QĐ-TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020     


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định tổ chức thông tin, tuyên truyền 
trong các tình huống đột xuất, bất thường


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quốc phòng ngày 08 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật an ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật an ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường.

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm và quy trình phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường trên hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là các bộ, cơ quan trung ương).

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

3. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tình huống đột xuất, bất thường là trường hợp xảy ra hoặc có khả năng xảy ra sự cố, vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, đối ngoại của đất nước; tạo sự quan tâm bức xúc của dư luận xã hội trong nước và quốc tế (trừ trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp).

2. Tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốc là tình huống đột xuất, bất thường xảy ra hoặc có khả năng xảy ra trên phạm vi toàn quốc nếu không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

3. Tình huống đột xuất, bất thường ở khu vực là tình huống đột xuất, bất thường xảy ra hoặc có khả năng xảy ra trong phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên nhưng chưa phải là tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốc.

4. Tình huống đột xuất, bất thường ở địa phương là tình huống đột xuất, bất thường xảy ra hoặc có khả năng xảy ra trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường

1. Tuân thủ các quy định pháp luật về thông tin, tuyên truyền và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Thống nhất đầu mối cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường.

3. Thống nhất đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn, yêu cầu thực hiện việc thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường.

4. Hoạt động thông tin, tuyên truyền phải chủ động, nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

5. Nội dung thông tin phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng thực hiện để truyền tải thông điệp chính xác tới người dân và phù hợp với hình thức thông tin, tuyên truyền.

6. Nâng cao trách nhiệm xã hội của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở khi thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Thẩm quyền quyết định việc tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức thông tin, tuyên truyền khi xảy ra hoặc có khả năng xảy ra các tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốc hoặc khu vực liên quan đến nhiều lĩnh vực, vượt quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trung ương. 
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trung ương quyết định việc tổ chức thông tin, tuyên truyền khi xảy ra hoặc có khả năng xảy ra các tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốc hoặc khu vực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. 
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc tổ chức thông tin, tuyên truyền khi xảy ra hoặc có khả năng xảy ra các tình huống đột xuất, bất thường ở địa phương.

Điều 6. Trách nhiệm và quy trình phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốc hoặc khu vực thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ 

1. Khi xảy ra hoặc có khả năng xảy ra các tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốc hoặc khu vực liên quan đến nhiều lĩnh vực, vượt quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trung ương; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương tiếp nhận thông tin đầu tiên về tình huống đột xuất, bất thường có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tổ chức thông tin, tuyên truyền trên toàn quốc hoặc khu vực.

2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:
a) Gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc thư điện tử công vụ cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan đến tình huống đột xuất, bất thường đề nghị cung cấp nội dung thông tin cần tuyên truyền, phổ biến đến người dân.

b) Sử dụng phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở phù hợp với nội dung, hình thức và phạm vi để tổ chức thông tin, tuyên truyền.
c) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện việc thông tin, tuyên truyền.

Điều 7. Trách nhiệm và quy trình phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốc hoặc khu vực thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương
1. Khi xảy ra hoặc có khả năng xảy ra các tình huống đột xuất, bất thường trên toàn quốc hoặc khu vực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương có trách nhiệm: 
a) Xác định nội dung thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cần tuyên truyền, phổ biến đến người dân.

b) Lựa chọn các hình thức thông tin, tuyên truyền được quy định tại Điều 9 của Quyết định này và phạm vi tổ chức thông tin tuyên truyền.

c) Xây dựng nội dung thông tin phù hợp với hình thức thông tin, tuyên truyền đã lựa chọn theo mẫu Phụ lục kèm theo Quyết định này.

d) Gửi công văn yêu cầu theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này bằng hình thức văn bản hoặc thư điện tử công vụ cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân.

2. Sau khi nhận được văn bản hoặc thư điện tử công vụ của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Sử dụng phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở phù hợp với nội dung, hình thức thông tin và phạm vi tổ chức thông tin, tuyên truyền do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương chuyển đến để tổ chức thông tin, tuyên truyền.
b) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện việc thông tin, tuyên truyền.

Điều 8. Trách nhiệm và quy trình phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường ở địa phương

 1. Khi xảy ra tình huống đột xuất, bất thường ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.


2. Trường hợp cần sự hỗ trợ của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện việc thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở không thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Xác định nội dung thông tin và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cần tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn. 

b) Lựa chọn các hình thức thông tin, tuyên truyền được quy định tại Điều 9 của Quyết định này.

c) Xây dựng nội dung thông tin phù hợp với hình thức thông tin, tuyên truyền đã lựa chọn theo mẫu Phụ lục kèm theo Quyết định này.

d) Gửi công văn yêu cầu theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này bằng hình thức văn bản hoặc thư điện tử công vụ cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân.

3. Sau khi nhận được văn bản hoặc thư điện tử công vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Sử dụng phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền trên các hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với nội dung thông tin do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuyển đến để tổ chức thông tin, tuyên truyền.
b) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện việc thông tin, tuyên truyền.

Điều 9. Phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường

1.  Mạng viễn thông: Tin nhắn (SMS).

2. Báo chí: Đăng tải thông tin trên báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình.

3. Mạng xã hội: Thông điệp truyền thông trên mạng xã hội.

4. Hệ thống thông tin cơ sở: Phát thông tin trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, các thiết bị truyền thanh di động; đăng tải thông tin trên bảng tin điện tử, màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các hình thức thông tin khác.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sở hữu hạ tầng mạng viễn thông, báo chí, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở
1. Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong các tình huống 
đột xuất, bất thường theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở điều kiện và năng lực thực tế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

2. Báo cáo kịp thời đến Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh những khó khăn, vướng mắc (nếu có) khi triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2020.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.
3. Trong quá trình thực hiện Quyết định này nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP:BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ

Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 

Công báo;
- Lưu;VT, KSTT.


	THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc




PHỤ LỤC

Mẫu công văn yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong các tình

huống đột xuất, bất thường gửi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-TTgCP ngày …./…/2020 

của Thủ tướng Chính phủ)


	TÊN ĐƠN VỊ 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                   Số:    

V/v đề nghị thông tin, tuyên truyền 
trong các tình huống đột xuất, bất thường
	Hà Nội, ngày        tháng    năm  


Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Quyết định số……/QĐ-TTgCP ngày …./…/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các tình huống đột xuất, bất thường.

Tình hình thực tế tại……………………………về việc ……………..(mô tả tình huống)……………………………………………….
(Tên đơn vị…) đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền với các hình thức như sau
:

 I. THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN QUA MẠNG VIỄN THÔNG

1. Hình thức thông tin, tuyên truyền: Tin nhắn (SMS)

2. Tiêu đề tin nhắn:...............(tối đa 11 ký tự)…………………………………
3. Nội dung tin nhắn:............(không vượt quá 640 ký tự, bao gồm cả ký tự dấu Tiếng Việt và khoảng trắng)………………………………………………………

4. Thời điểm nhắn tin:(ngày...tháng ...năm...)................................……....

5. Thời điểm kết thúc: (dự kiến ngày…tháng…năm..)………………….....

6. Tần xuất nhắn tin:(không quá 3 lần/tuần)...................................………..
7. Phạm vi nhắn tin: (toàn quốc/khu vực/tỉnh).............................…………..
8. Nội dung cần lưu ý:(nếu có)………………………………….……………....

……………………………………………………………………….....

II. THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN QUA BÁO CHÍ

1. Hình thức thông tin, tuyên truyền
: 

- Báo in                                         

     - Báo điện tử                                

     - Báo nói                                    
     - Báo hình                                 
2. Nội dung thông tin: (ngắn gọn, súc tích)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

3. Thời điểm thực hiện: (ngày…tháng…năm…)……………………..

4. Thời điểm kết thúc: (dự kiến ngày…tháng…năm….)……………..

5. Phạm vi tuyên truyền: (toàn quốc/khu vực/tỉnh )…..

6. Nội dung cần lưu ý: (nếu có)………………………………………

………………………………………………………………………

III. THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN QUA MẠNG XÃ HỘI

1. Hình thức thông tin, tuyên truyền: Thông điệp truyền thông trên mạng xã hội

1. Nội dung thông tin: (ngắn gọn, súc tích)………….

……………………………………………………………………..

3. Thời điểm thực hiện: (ngày…tháng…năm…)……………………..

4. Thời điểm kết thúc: (dự kiến ngày…tháng…năm)………………...

5. Phạm vi tuyên truyền: (toàn quốc/khu vực/tỉnh)……

6. Nội dung cần lưu ý: (nếu có)……………………………………....

………………………………………………………………………

IV. THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN QUA HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ

1. Hình thức thông tin, tuyên truyền: 

   - Phát thông tin trên hệ thống đài truyền thanh xã, cơ sở truyền 

thanh - truyền hình cấp huyện

- Phát thông tin trên các thiết bị truyền thanh di động                                       

  - Đăng thông tin trên bảng tin điện tử, màn hình điện tử của các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
                                                                           
2. Nội dung thông tin: (ngắn gọn, súc tích; có thể gửi bằng file âm thanh) …………......................... ...................… ………………………………

3.Thời điểm thực hiện: (ngày…tháng…năm…)…………………….......
4. Thời điểm kết thúc: (dự kiến ngày…tháng…năm…)…………...….....

5. Phạm vi tuyên truyền: (toàn quốc/khu vực/tỉnh)……...........................

6. Nội dung cần lưu ý: (nếu có)……………………………………….....
………………………………………………………………………...
V. ĐẦU MỐI LIÊN HỆ:

1. Tên đơn vị:

2. Địa chỉ:

3. Người liên hệ:

4. Số điện thoại:

5. Email:

	Trân trọng./.
Nơi nhận:                                                                      
- Như trên;

- Lưu: …….
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	


DỰ THẢO








� Có thể lựa chọn một số hoặc tất cả các hình thức tuyên truyền


� Có thể gửi kèm các file dữ liệu, âm thanh, hình ảnh để minh họa cho nội dung tuyên truyền
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